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BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….………...… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội liên hiệp phụ nữ xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp. 
Bản thân nghiêm túc và gương mẫu trong học tập các Chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong năm 2023 như Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…Trong quá trình học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đã tự liên hệ với chức trách nhiệm vụ của bản thân, để đề ra các giải pháp của bản thân để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Bản thân luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, có lối sống lành mạnh trong sáng. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức xã hội và gia đình. Gần gũi với quần chúng nhân dân, sau sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Bản thân thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên. Thực hiện tác phong, lề lối làm việc khoa học, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đã kiểm điểm đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng các hướng dẫn của cấp trên. Thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị trong kiểm điểm, góp ý với đồng chí, đồng nghiệp. 
 Thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nêu gương, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống. Gia đình được xếp loại gia đình văn hóa năm 2023.
Bản thân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; không có các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thường xuyên tự soi, tự sửa, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân với bản thân; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Định kỳ báo cáo với tập thể cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	Kém
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2. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

* Là đảng viên của chi bộ…..: 
Bản thân tôi chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi ủy, chi bộ; phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Chỉ ủy, lãnh đạo chi bộ. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trước chi bộ. Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ. Nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể chi bộ. Đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của Chi bộ. 

* Là Đảng ủy viên: 
Thực hiện đúng Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của cấp ủy. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các nghị quyết, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là trên lĩnh vực được phân công. Báo cáo và kiểm điểm nghiêm túc trước cấp ủy về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được cấp ủy phân công. 
* Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Bản thân thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân xã; tham gia đầy đủ các kỳ họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan liên quan, đôn đốc việc giải quyết và thông báo đến cử tri nơi ứng cử. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và nhân dân.
* Là Chủ tịch (Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã).
Bản thân cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội LH phụ nữ xã đã chủ động trong xây dựng chương trình công tác, các kế hoạch, đề án để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2023 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây chính là điểm nổi bật của tổ chức hội chúng ta, luôn gắn nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Có thể nói ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất cứ tổ chức nào của hệ thống chính trị địa phương đều có sự đóng góp của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong xã, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Bản thân cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội LH phụ nữ đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình mới; đồng thời giúp chị em được tiếp cận các nguồn vốn từ các kênh vay để phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập giảm nghèo bền vững. Duy trì các tổ nhóm tiết kiệm trên hình thức với ……….. thành viên tham gia đã tiết kiệm được số tiền ……..tỷ đồng giúp hàng chục lượt chị em có vốn phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa,nuôi con ăn học, giải quyết khó khăn. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khuyến học, khuyến tài, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên phụ nữ đã gương mẫu và vận động gia đình ủng hộ ngày công, hiến đất, tiền để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới.
Bản thân cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội LH phụ nữ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội và các hình thức tập hợp thu hút hội viên như các câu lạc bộ, các diễn đàn, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ. Việc xây dựng chi hội vững mạnh được quan tâm, số chi bộ đạt vững mạnh đạt cao. Đồng thời đã thực hiện tốt Quyết định 217, 218 về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đã quan tâm phản biện, góp ý đối với việc thực hiện các chính sách đối với phụ nữ.

Bản thân cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội LH phụ nữ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, đồng thời thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, nổi bật như …..,, đặc biệt tổ chức hội và hội viên đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực, cách làm sáng tạo, được hội viên đồng tình hưởng ứng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	Kém



3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.
Bản thân cùng với tập thể lãnh đạo cấp ủy, tập thể lãnh đạo đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của cấp ủy và cấp trên giao thành các kế hoạch, chương trình, đề án….để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Cùng tập thể lãnh đạo phát huy dân chủ, thường xuyên trao đổi, thống nhất, đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2023, các đơn vị, tổ chức đảng được phụ trách đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	   Kém


4. Trách nhiệm trong công việc, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.
Làm việc một cách tự giác, chủ động, linh hoạt và sáng tạo; Không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thẩm quyền được giao; Có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, làm làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Có tinh thần hợp tác cao trong công việc với các thành viên khác trong tổ chức; gương mẫu trong việc “nói đi đôi với làm”, góp phần tích cực, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	Kém


5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Bản thân và gia đình luôn chấp hành và gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nói đi đôi với làm, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, không để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ để vụ lợi. Thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm cao. 
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	Kém


6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Ngay từ đầu năm, bản thân đã chủ động xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023, trong đó đã xác định rõ những nội dung phải thực hiện, đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện các cam kết. Định kỳ và đột xuất báo cáo với chi bộ, cấp ủy, tập thể lãnh đạo việc thực hiện các cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đến thời điểm kiểm điểm đã thực hiện đầy đủ, hoàn thành các nội dung trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu năm 2023.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	Kém


II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.
- Bản thân cùng với tập thể lãnh đạo đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, song vẫn con những hạn chế như
- ……………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………….

(Lưu ý khách hàng, khuyết điểm của năm sau không được trùng khuyết điểm của năm trước, nếu có thì phải viết ở mức độ đã được khắc phục nhưng chưa hết vì lý do; nếu để khuyết điểm năm sau như năm trước sẽ rơi vào suy thoái, khi bị kiểm tra sẽ có khuyết điểm, dễ bị xử lý vi phạm).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………..
BI. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Nội dung ngày khách hàng phải căn cứ vào bản kiểm điểm năm 2022, xem mình đã nhận những khuyết điểm gì, trong kiểm điểm cấp ủy có chỉ ra hạn chế, khuyết điểm nào không; trên cơ sở liệt kê từng khuyết điểm, xem trong năm 2023 đã thực hiện khắc phục như thế nào.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Trung bình
	         Kém



IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

(Nội dung này nếu có gợi ý của cấp trên thì giải trình theo hướng:
- Thực trạng vấn đề (nội dung đang thực hiện)

- Hạn chế của vấn đề:

- Nguyên nhân chủ quan và khách quan.
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
- Là đảng viên của chi bộ, bản thân có trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của chi bộ được chỉ ra năm 2023.

- Là Đảng ủy viên bản thân có trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2023.

- Là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, bản thân có trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ xã năm 2023.
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm 
1. Bản thân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 và được cấp có thẩm quyền kết luận. Bản thân sẽ chủ động xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm với các giải pháp, biện pháp cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân.
2. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ, của cấp ủy, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tinh thần cầu thị khách quan trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

3. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm. Chủ động xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2024.
4. Bản thân cùng với tập thể cấp ủy chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đó là: 
Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt năm 2024, là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội phụ nữ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương, tạo tiền đề để đến năm 2025 chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thứ hai: Hội LHPN xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng sâu sát cơ sở, địa bàn thôn dân cư, từng hộ gia đình hội viên,  làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ ba: Đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Nâng cao tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên, tỷ lệ tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh. Gắn các phong trào của tổ chức hội với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thứ tư: Hội LHPN phối hợp với các tổ chức đoàn thể cần làm tốt việc tuyên truyền, vận động, và tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Thứ năm: Hội LHPN các cấp cần đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn…

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: 
	
	 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	
	 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	
	 Hoàn thành nhiệm vụ

	
	 Không hoàn thành nhiệm vụ


2. Xếp loại đảng viên:

	
	 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	
	 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	
	 Hoàn thành nhiệm vụ

	
	 Không hoàn thành nhiệm vụ


NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

· Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

...................................................................................................................

...................................................................................................................
· Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ..............................
                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
                                                (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

· Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ..........................................................
· Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ..........................................
                                              T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

                                                        (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:..................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

           (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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